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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH PHÚ THỌ ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––– –––––––––––––––––––––     
Số: 2336/Qð-UBND Việt Trì, ngày  04 tháng 8 năm 2010 

 
 

QUYẾT ðỊNH  
V/v duyệt ñơn giá dịch vụ công ích áp dụng  

trên ñịa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 
––––––– 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 97/2009/Nð-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ;  
Căn cứ Thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007, Thông tư số 

06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng; Công văn số 2271/BXD-VP 
ngày 10/11/2008, Công văn số 2272/BXD-VP ngày 10/11/2008, Công văn số 
2273/BXD-VP ngày 10/11/2008, Công văn số 2274/BXD-VP ngày 10/11/2008 của 
Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BLðTB&XH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao 
ñộng Thương binh và Xã hội; 

Xét ñề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 853/TT-VG ngày 17/5/2010, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Duyệt ñơn giá các dịch vụ công ích áp dụng trên ñịa bàn thành phố 
Việt Trì, tỉnh Phú Thọ như phụ biểu ñính kèm. 
 

 ðiều 2. ðơn giá này ñược áp dụng trong các trường hợp sau: 
 - Trong trường hợp Nhà nước ñặt hàng hoặc là cơ sở ñể tổ chức ñấu thầu dịch 
vụ công ích. 
 - Là căn cứ ñể các doanh nghiệp, các tổ chức hoạt ñộng trong lĩnh vực này xây 
dựng dự toán, ñịnh mức chi tiêu nội bộ. 
 

 ðơn giá này không áp dụng trong việc phân bổ và giao dự toán hàng năm ñối 
với ngân sách các cấp. 
  

ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch 
và ðầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND các huyện, thành, thị, Công ty cổ phần Môi 
trường và Dịch vụ ñô thị Việt Trì và các ñơn vị có liên quan căn cứ Quyết ñịnh thi 
hành./.   
 
                                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
                                                                                       CHỦ TỊCH       
 

         Nguyễn Doãn Khánh (ðã ký) 
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PHỤ BIỂU  

Kèm theo Quyết ñịnh số: 2336 /Qð-UBND  ngày    04  /8/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ. 

STT DANH MUC  MÃ HIỆU ðVT ðƠN GIÁ 

A 
THU GOM VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHÔN 
LẤP RÁC THẢI ðÔ THỊ        

1 
Công tác gom rác ñường phố ban ngày bằng thủ 
công: MT1.01.00 ðồng/Km 297.800 

2 Công tác quét, gom rác ñường phố bằng thủ công: MT1.02.00 ðồng/10.000m2 372.200 

3 Công tác duy trì dải phân cách bằng thủ công: MT1.03.00 ðồng/Km 193.600 

4 
Công tác tua vỉa hè, thu dọn phế thải ở gốc cây, 
cột ñiện, miệng cống, hàm ếch: MT1.04.00 ðồng/Km 178.700 

5 Công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm: MT1.05.00 ðồng/Km 260.600 

6 
Công tác xúc rác sinh hoạt tại ñiểm tập kết rác tập 
trung lên xe ô tô bằng thủ công: 

MT1.06.00 ðồng/tấn rác 113.300 

7 Công tác xúc dọn phế thải xây dựng bằng thủ 
công: MT1.07.00 ðồng/tấn rác 72.800 

  

8 
Công tác thu gom rác sinh hoạt từ các xe thô sơ (xe ñẩy tay) tại các ñiểm tập kết lên xe ép rác, vận 
chuyển ñến ñịa ñiểm ñổ rác với cự ly bình quân 10km  .( Mã hiệu MT2.01.00) 

                                                                                                                                                 ðVT:ñ/tấn rác 
 Cự ly  Xe 2 tấn Xe 4 tấn 
 10km 201.300 169.200 
 5km 181.200 152.300 
 15km 211.400 177.700 
  

9 
Công tác thu gom rác sinh hoạt từ các xe thô sơ (Xe ñẩy tay) tại các ñiểm tập kết lên xe ép rác, vận 
chuyển ñến ñịa ñiểm ñổ rác với cự ly bình quân 20km.( Mã hiệu MT2.02.00) 

ðVT:ñ/tấn rác 

 Cự ly  Xe 4 tấn 

 20km 125.200 
 25km 139.000 
 30km 152.700 
 35 km 162.800 
 40 km 172.800 
 45 km 181.500 
 50 km 189.100 
 55 km 196.600 
 60 km 202.800 
 65 km 207.800 
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10 
Công tác thu gom rác sinh hoạt từ thùng rác bên ñường và rác sinh hoạt tại các cơ sở y tế, vận chuyển 
ñến ñịa ñiểm ñổ rác với cự ly bình quân 10km.( Mã hiệu MT2.03.00) 

                                                                  ðVT: ñ/tấn rác 

 Cự ly  Xe 2 tấn Xe 4 tấn 

 10km 216.000 201.400 
 5km 194.400 181.300 
 15km 226.800 211.500 

 

11 
Công tác thu gom rác sinh hoạt từ thùng rác bên ñường và rác sinh hoạt tại các cơ sở y tế, vận chuyển 
ñến ñịa ñiểm ñổ rác với cự ly bình quân 20km.( Mã hiệu MT2.04.00) 

                                                                           ðVT:ñ/tấn rác 
 Cự ly - ðơn giá Xe 2 tấn Xe 4 tấn Xe 7 tấn Xe 10  tấn 
 20km 275.600        245.500  226.500 175.000 
 25km 305.900        272.500  251.400 194.300 
 30km 336.200        299.500  276.300 213.500 
 35 km 358.300        319.200  294.500 227.500 
 40 km 380.300        338.800  312.600 253.800 
 45 km 399.600        356.000  328.400 253.800 
 50 km 416.200        370.700  342.000 264.300 
 55 km 432.700        385.400  355.600 274.800 
 60 km 446.500        397.700  366.900 283.500 
 65 km 457.500        407.500  376.000 290.500 

 

12 
Công tác thu gom rác sinh hoạt bằng xe tải chở thùng rác ép kín (hooklip) với cự ly thu gom và vận 
chuyển bình quân 30km ; ( Mã hiệu MT2.05.00) 

ðVT:ñ/tấn rác 
 Cự ly  ðơn giá 
 30km 168.000 
 20km 134.400 
 25km 151.200 
 35 km 188.200 
 40 km 210.000 
 45 km 226.800 
 50 km 240.200 
 55 km 252.000 
 60 km 262.100 

 

13 Công tác vệ sinh thùng thu gom rác sinh hoạt ( Mã hiệu MT2.06.00). ñ/100 thùng : 307.500    

14 
Công tác thu gom, vận chuyển rác y tế, bệnh phẩm của các cơ sở y tế về Khu xử lý với cự ly bình quân 
65 km; (Mã hiệu MT2.07.00) 
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ðVT: ñ/tấn rác 
 Cự ly  km ðơn giá 
 65 2.101.700 
 40 1.366.100 
 50 1.681.400 
 60 1.996.600 
 70 2.206.800 
 80 2.627.100 

 

15 
Công tác thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng tại các ñiểm tập kết  bằng xe tải về bãi ñổ với cự ly 
bình quân 10km (Xe tải 2,0 tấn); (Mã hiệu MT2.08.00) 

                                                                   ðVT:ñ/tấn rác 
 Cự ly  km ðơn giá 
 10 148.200 
 5 121.500 
 15 174.900 
 20 207.500 
 25 237.100 

 

16 Công tác vận chuyển rác sinh hoạt bằng xe tải với cự ly bình quân 20km,(Mã hiệu MT2.11.00 )      

ðVT:ñ/tấn rác 
 Cự ly  km Xe 7 tấn 
 20 77.100 
 15 60.200 
 25 96.400 
 30 107.900 
 35 117.900 
 40 126.400 

 
17 Công tác vận chuyển phế thải xây dựng bằng xe tải với cự ly bình quân 20km (Mã hiệu MT2.12.00 )      

                                                                    ðVT: ñ/tấn phế thải xây dựng. 
 Cự ly  km Xe 7 tấn 
 20 71.600 
 15 55.800 
 25 89.500 
 30 100.200 
 35 109.500 
 40 117.400 

 

18 
Công tác tưới nước rửa ñường (Loại xe ô tô 5m3): (Mã hiệu MT5.02.00) :  22.000ñ/1m3 nước 
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19 
Công tác thu dọn phân xí máy (Hút bể phốt tự hoại), loại xe 4,5 tấn: (Mã hiệu MT6.03.00):  
ðơn giá 81.500/1 tấn phân 

 

B DUY TRÌ  HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ðÔ THỊ 
20  Nạo vét bùn hố ga  TN 1. 01.10  m3 bùn 626.800 

21 

Nạo vét bùn  cống ngầm (Cống tròn và các loại cống 
khác có tiết diện tương ñương) bằng thủ công (ðường 
kính cống > 1000mm): TN 1. 01. 20  m3 bùn 921.700 

22 
Nạo vét bùn cống hộp nổi, Vận chuyển ñổ cự ly 
1000m TN 1. 01.3  m3 bùn 781.600 

23 

Nạo vét bùn mơng bằng thủ công, mương có chiều 
rộng ≤ 6m: (Có hành lang lối vào) vận chuyển ñổ cự ly 
150m TN 1.02.1b  m3 bùn 453.500 

     

24 Vận chuyển bùn bằng xe ô tô tự ñổ (Xe ô tô trọng tải 4 tấn): cự ly 15 km. (Mã hiệu TN 3.01)  
ðVT:ñ/m3bùn 

 Cự ly  km ðơn giá 
 15 152.200 
 8 136.200 
 10 140.800 
 12 145.400 
 18 159.000 
 20 163.600 

 

25 Kiểm tra lòng cống bằng phương pháp chui lòng cống: 
TN 
4.01.00  ðồng /km 2.602.500 

C DUY TRÌ CÂY XANH ðÔ THỊ 

26 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng thủ công: CX.1112 ðồng/100m2/lần 20.800 

27 
Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn (xe bồn 
5m3): CX.1113 ðồng/100m2/lần 39.100 

28 
Tưới nước thảm cỏ không thuần chủng (Tiểu ñảo, dải 
phân cách ...) bằng thủ công CX.1115 ðồng/100m2/lần 27.000 

29 
Tưới nước thảm cỏ không thuần chủng (Tiểu ñảo, dải 
phân cách...) bằng xe bồn (Xe bồn 5m3) CX.1116 ðồng/100m2/lần 41.300 

30 
Phát thảm cỏ thuần chủng và thảm cỏ không thuần 
chủng( Tiểu ñảo, giải phân cách)      

a Phát thảm cỏ bằng máy:    
 Thảm cỏ thuần chủng: CX1211 ðồng/100m2/lần 30.400 
 Thảm cỏ không thuần chủng: CX1211 ðồng/100m2/lần 22.800 

b Phát thảm cỏ bằng thủ công:     
 Thảm cỏ thuần chủng: CX.1212  ðồng/100m2/lần 75.400 
 Thảm cỏ không thuần chủng: CX.1212  ðồng/100m2/lần 60.300 
31 Xén lề cỏ:    



60 CÔNG BÁO Số 22 + 23 - 01 - 09 - 2010

 5 

  Cỏ lá gừng: CX.1213 ðồng/100md/lần 49.700 
  Cỏ nhung: CX.1213 ðồng/100md/lần 75.400 
32 Làm cỏ tạp: CX.1214 ðồng/100m2/lần 49.700 
33 Trồng dặm cỏ: CX.1215 ðồng/m2/lần 36.800 
34 Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ: CX 1216 ðồng/100m2/lần 14.600 
35 Bón phân thảm cỏ: CX.1217 ðồng/100m2/lần 26.400 

36 
Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng thủ 
công: CX.2112 ðồng/100m2/lần 25.000 

37 
Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe 
bồn (Xe bồn 5m3): CX.2113 ðồng/100m2/lần 39.100 

38 Công tác thay hoa bồn hoa:    
 Hoa giống CX.2211 ðồng/100m2/lần 5.751.800 
 Hoa Giỏ  CX.2211 ðồng/100m2/lần 8.516.100 
39 Phun thuốc trừ sâu bồn hoa: CX.2212 ðồng/100m2/lần 30.200 
40 Bón phân và xử lý ñất bồn hoa: CX.2213 ðồng/100m2/lần 323.800 
41 Duy trì bồn cảnh lá màu:    
   Có hàng rào: CX.2214 ðồng/100m2/năm 5.497.900 

   Không Có hàng rào: CX.2214 ðồng/100m2/năm 
11.100.40

0 
42 Duy trì cây hàng rào, ñường viền:     
 Cây hàng rào, ñường viền cao <1,0m: CX.2215 ðồng/100m2/năm 2.790.500 
 Cây hàng rào, ñường viền cao ≥ 1,0m: CX.2215 ðồng/100m2/năm 3.981.000 

43 Trồng dặm cây hàng rào, ñường viền: CX.2216 
ðồng/1m2trồng 
dặm 44.900 

44 
Tưới nước cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình bằng 
thủ công: CX.2312 ðồng/100 cây/lần 23.600 

45 
Tưới nước cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình bằng 
xe bồn (Xe bồn 5m3): CX.2313 ðồng/100 cây/lần 39.100 

46 Duy trì cây cảnh trổ hoa: CX.2411 
ðồng/100 
cây/năm 9.333.500 

47 Trồng dặm cây cảnh trổ hoa:  CX.2412 ðồng/100 cây 
14.693.70

0 

48 Duy trì cây cảnh tạo hình:  CX.2413 
ðồng/100 cây/ 
năm 7.902.600 

49 Tưới nước cây cảnh trồng chậu bằng thủ công: CX.2512 
ðồng/100 
chậu/lần 17.000 

50 
Tưới nước máy cây cảnh trồng chậu bằng xe bồn (Xe 
bồn 5m3): CX.2513 

ðồng/100 
chậu/lần 25.600 

51 Thay ñất, phân chậu cảnh: CX.2611 
ðồng/100 
chậu/lần 2.013.100 

52 Duy trì cây cảnh trồng chậu: CX.2612 
ðồng/100 chậu/ 
năm 5.345.900 

53 Trồng dặm cây cảnh trồng chậu:  CX.2613 
ðồng/100 chậu 
trồng dặm 8.974.700 

54 Thay chậu hỏng, vỡ: CX.2614 
ðồng/100 
chậu/lần 4.657.000 
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55 Duy trì dây leo: CX.2615 ðồng/10 cây/ lần 18.400 

56 Duy trì cây bóng mát mới trồng: CX.3111 ðồng/1 cây/ năm 322.100 

57 
Duy trì thảm cỏ gốc bóng mát: (Diện tích thảm cỏ 
bình quân 3m2/bồn) CX.3112 

ðồng/01 bồn/ 
năm 944.000 

58 Duy trì cây bóng mát loại 1: CX.3113 ðồng/1 cây/ năm 70.200 

59 Duy trì cây bóng mát loại 2: CX.3114 ðồng/1 cây/ năm 503.500 
60 Duy trì cây bóng mát loại 3: CX.3115 ðồng/1 cây/ năm 1.000.100 
61 Giải toả cành cây gẫy:     
  Cây loại 1: CX.3116 ðồng/1 cây 51.400 
  Cây loại 2: CX.3116 ðồng/1 cây 234.400 
  Cây loại 3: CX.3116 ðồng/1 cây 370.900 
62 Cắt thấp tán, khống chế chiều cao:    
  Cây loại 1: CX.3117 ðồng/1 cây 929.400 
  Cây loại 2: CX.3117 ðồng/1 cây 1.219.800 
63 Gỡ phụ sinh cây cổ thụ:  CXm.3118 ðồng/1 cây 1.433.100 
64 Giải toả cây gẫy, ñổ:    
  Cây loại 1: CX.3119 ðồng/1 cây 523.900 
  Cây loại 2: CX.3119 ðồng/1 cây 1.372.200 
  Cây loại 3: CX.3119 ðồng/1 cây 2.797.500 
65 ðốn hạ cây sâu bệnh:    
  Cây loại 1: CX.3120 ðồng/1 cây 537.000 
  Cây loại 2: CX.3120 ðồng/1 cây 2.465.000 
  Cây loại 3: CX.3120 ðồng/1 cây 4.194.000 
66 Quét vôi gốc cây:    
  Cây loại 1: CX.3121 ðồng/1 cây 4.700 
  Cây loại 2: CX.3121 ðồng/1 cây 7.400 
  Cây loại 3: CX.3121 ðồng/1 cây 18.400 

 
D DUY TRÌ LƯỚI ðIỆN CHIẾU SÁNG 

67 Thay bóng ñèn sợi tóc bằng thủ công.  CS.5.01.10 ðồng/20 búng 679.200 
68 Thay bóng cao áp bằng cơ giới, chiều cao cột từ  <14m ( 

Thay 20 bóng ñèn) 
 CS.5.01.2a ðồng/20 búng 7.726.100 

69 Thay bóng ñèn cao áp bằng thủ công, chiều cao cột<10m 
( Thay 20 bóng ñèn) 

 CS.5.01.2b ðồng/20 búng 7.420.200 

70 Thay choá ñèn ( lốp ñèn) ñèn pha, chao ñèn cao áp bằng 
cơ giới ( cao 10 ÷ <18m) 

 CS.5.02.1 ðồng/10 lốp 21.095.000 

71 Thay choá ñèn ( lốp ñèn) ñèn pha, chao ñèn cao áp bằng 
thủ công ( chiều cao  cột <10m) 

 CS.5.02.2 ðồng/10 lốp 20.973.800 

72 Thay chấn lưu ( hoặc bộ mồi) và bóng ñồng bộ bằng cơ 
giới Cao 10 ÷ <14m) 

 CS.5.03.1 ðồng/01 bộ 1.090.300 

73 Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng ñồng bộ bằng thủ 
công chiều cao cột < 10m 

 CS.5.03.20 ðồng/01 bộ 988.500 

74 Thay chấn lưu bằng cơ giới chiều cao cột 10 ÷ < 14m  CS.5.03.30 ðồng/01 bộ 710.900 
75 Thay bộ mồi bằng cơ giới chiều cao  cột < 14m  CS.5.03.40 ðồng/01 bộ 571.000 
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76 Thay chấn lưu, bộ mồi và bóng ñồng bộ bằng cơ giới 
chiều cao  cột từ 10m ÷ < 14m 

 CS.5.03.50  ðồng/01 bộ 1.431.000 

77 Thay chấn lưu, bộ mồi và bóng ñồng bộ bằng thủ công 
chiều cao  cột  < 10m 

 CS.5.03.60  ðồng/01 bộ 1.293.500 

78 Thay bộ xà ñơn dài 1,2m – 4 sứ  CS. 5. 04.1 ðồng/01 bộ 1.034.800 
79 Thay bộ xà kép dài 1,2m – 4 sứ . CS. 5. 04.2 ðồng/01 bộ 1.760.800 
80 Thay bộ xà dài 0,6m có sứ . CS. 5. 04.3 ðồng/01 bộ 871.800 
81 Thay bộ xà ñơn dài 1,2m không sứ, không dây bằng cơ 

giới. 
 CS.5.04.4 ðồng/01 bộ 830.000 

82 Thay bộ xà ñơn dài 1,2m không sứ, không dây bằng thủ 
công 

 CS.5.04.5 ðồng/01 bộ 849.400 

83 Thay bộ xà dài 0,6m, 0,4m ,0,3m không sứ, không dây 
kết hợp  cơ giới 

 CS.5.04.6 ðồng/01 bộ 671.500 

84 Thay bộ xà dài 0,6m, 0,4m ,0,3m không sứ, không dây 
bằng thủ công 

 CS.5.04.7 ðồng/01 bộ 626.500 

85 Thay cần ñèn cao áp , chụp liền cần, chụp ống phóng 
ñơn, chụp ống phóng kép. 

   

 Cần ñèn cao áp chữ L  CS.5.05.1 ðồng/01 bộ 1.464.600 
 Cần ñèn cao áp chữ S  CS.5.05.1 ðồng/01 bộ 1.615.400 
 Chụp liền cần   CS.5.05.1 ðồng/01 bộ 2.242.200 

86 Thay cần ñèn cao áp bằng thủ công  CS.5.05.2 ðồng/01 bộ 1.605.900 
87 Thay cần ñèn chao cao áp bằng cơ giới  CS.5.05.3 ðồng/01 bộ 2.329.000 
88 Thay cần ñèn chao cao áp bằng thủ công  CS.5.05.4 ðồng/01 bộ 2.361.600 
89 Thay tủ ñiện  CS. 5. 08.1  ðồng/01 tủ 4.544.000. 

 
90 Thay cột ñèn (cột bê tông ly tâm, cột bê tông chữ H):   CS.5.10.1 ðồng/01 cột 6.630.000 
91 Sơn cột sắt ( chiều cao 8 - 9,5m) Cạo gỉ, sơn 3 nước và 

ñánh số cột 
 CS.5.11.1 ðồng/01 cột 1.738.600 

92 Sơn chụp, sơn cần ñèn   CS.5.11.2 ðồng/bộ 933.800 
93 Sơn cột ñèn chùm bằng  xe cơ giới:  CS.5.11.3 ðồng/01 cột 1.648.600 
94 Sơn cột ñèn chùm bằng thủ công   CS.5.11.4 ðồng/01 cột 824.200 
95 Sơn cột ñèn 1 cầu, ñèn chùa, ñèn vương miện bằng thủ 

công 
 CS.5.11.5 ðồng/01 cột 614.800 

96 Sơn tủ ñiện cả giá ñỡ  CS.5.11.6  ðồng/tủ 366.800 
97 Thay sứ cũ  CS. 5. 12.1  ðồng/01 cỏi  200.900 
98 Duy trì choá ñèn cao áp, kính ñèn cao áp cao10  ÷ < 14m  CS.5.13.1 ðồng/01 bộ  102.500 

99 Thay quả cầu nhựa hoặc thuỷ tinh bằng cơ giới  CS.5.14.1 ðồng/01 quả  729.700 
100 Thay quả cầu nhựa hoặc thuỷ tinh bằng thủ công  CS.5.14.2 ðồng/01 quả  724.900 

     
101 Duy trì trạm 1 chế ñộ bằng thủ công:   CS. 6. 01. 

1  
 ðồng/1trạm/ngày 69.300 

102 Duy trì trạm 1 chế ñộ bằng ñồng hồ hẹn giờ:  CS. 6. 01. 2  ñ/1trạm/ ngày. 61..800 
103 Duy trì trạm 1 chế ñộ bằng thiết bị ñiều khiển trung tâm 

U T U 
CS. 6. 01. 3  ñ/1trạm/ ngày. 66.300 

104 Duy trì trạm 2 chế ñộ bằng thủ công :  CS. 6. 01. 4  ñ/1trạm/ ngày. 81.400 
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105 Duy trì trạm 2 chế ñộ bằng ñồng hồ hẹn giờ:  CS. 6. 01. 5  ñ/1trạm/ ngày. 67.800 

106 Duy trì trạm 2 chế ñộ bằng thiết bị trung tâm ñiều khiển 
U T U:  

CS. 6. 01. 6  ñ/trạm/ ngày. 72.300 

       
  Ghi chú: ðịnh mức duy trì trạm ñèn công cộng quy ñịnh tại các bảng trên tương ứng với chiều dài tuyến trạm 
= 1.500m và trạm trên ñường phố. Khi chiều dài tuyến trạm khác với khoảng cách trên và có vị trí khác thì ñịnh 
mức ñiều chỉnh như sau: 
         - Chiều dài tuyến trạm 1.500 ÷ 3.000m                                        K1 = 1,1 
         - Chiều dài tuyến trạm > 3.000m                                                  K1 = 1,2 
         - Chiều dài tuyến trạm 1.000 ÷1.500m                                        K1 = 0,9 
         - Chiều dài tuyến trạm 500 ÷ 1.000m                                           K1 = 0,8 
         - Chiều dài tuyến trạm  < 500m                                                    K1 = 0,5 
         - Trạm ngõ xóm nội thành                                                            KV = 1,2 
         - Trạm trong khu tập thể dân cư  nội thành                                   KV = 1,1 
         - Trạm ngoại thành                                                                        KV = 1,2 
 
107 Kiểm tra ñịnh kỳ hệ thống cáp ñiều khiển tự ñộng và tủ 

nhận lệnh (ðịnh mức tính với chiều dài hệ thống cáp 
5.000m): 

CS. 6. 02. 1  ñ/1lần kiểm tra. 1.810.300 

107 Kiểm tra bóng cao áp bị tối:  CS. 6. 02. 2  ñ/1 búng bị tối/lần 
kiểm tra. 

70.600 

109 Kiểm tra thông số ñiện của Trạm:  CS. 6. 02. 3  ñ/trạm/ lần kiểm 
tra. 

99.300 

110 Kiểm tra tủ ñiện: CS. 6. 02. 4  ñ/1 tủ/ lần kiểm 
tra. 

452.100 

111 Kiểm tra thông số sáng của lưới ñèn :  CS. 6. 02. 5 ñ/1km/1lần kiểm 
tra. 

1.809.400 

112 Kiểm tra thiết bị nhận lệnh ñiều khiển của tủ:  CS. 6. 02. 6 ñ/1 tủ/ lần kiểm 
tra. 

301.400 

 
 
 
 


